(S5TENOGRAPHIE) 


AỀN 


9IN00CHINES | 





n . Xách này có gứt lạt phụ Thông: 
vxiề đở duUệt-U ngàu 2 Jdn0ier T921 
thông 4Œ đicợc ín lại. 
IN ÁN PHÙ: NHÀ! 
“in... 0ö 


¡I 301 


TỰA 
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fa titrong có cầu nằng : « Vâm na là quê kệch » đền báu 
qtở mứt biêt nôm là păn-chtrơng (thực dụng. 

Đương buôi nắn-minh thời-đai, em nhít ngòi bát cũng 
=òn cạnh chanh thau ! . 

Nước Nam (q truứớc kia còn (thính pê nho học, cho nên 
păn nôm ((; là 0t tông nước mình có mà chức nước mình 
th không. Văn nôm cũng mới Lhịnh hành từ nhà Trần, nhà 
Lá, là 0ì các cụ đởt bầu giờ đủ biềt ehuông nôm, nu¡ưọn chữ 
nhìo mà đại ra chứ nói rồi, — Đên bầu: giờ từ n(J có quồt- 
ngữ. là chỉt nước la; tôi cũng đứ CÒ công *êé-*tu mà chứa 
hồ ông-tồ màa sinh ra quồòc-ngữ, Độu ? Chắc rằng của một 
0t linh-imte trong nhị ChỉỶng, nhân hai Đồi chức Laạng-sa 
?ầ Lư=‡tnh mưứ soạn thành. 

la nghìn năn: 0ê trướe,ntrớe Nam tá kê mới là có eđể sắc. 
nghìn năm trở lạt mâu có hôn; hôn nhộp được cào sức, thì 
phát œuôt từ: anh, tỉnh-danh đúc lạt là 0ăn-chương, bẳn~ 
"lirơng âu là quồc hồn đó, còn cối hôn trước là hòn mượn 

Vu nhờ được ngọn đuòc păn-nnh của nhà-nước Bao- 
hộ, nén chỉ, sự học hành nòng nộng rất (hổnm nai ng: cách 
dm nuười nếm nữ păn-Hôi: thâu xuàt bản đã nhiêu. 

‹ )quên 0ăn hột đáng mâu tiên? Ala tình uăn chat môi 
(huuỄn cũng vơi. 

em mà bình phầm nhời pần chủn-hậu ngàu sứa Đởi lồi 
nặn tình lútnh báu giờ, mỗt thời một khác, một lắc một hau~- 

quý họa thưu chữ quòc-tJ0, DẺ Đứng thay lồi pứn- nóôm 

Vay ông Ngoe-Đài œuât bản uyên gquồc-ng # piêt tôi, lạt 
có lòng quá yêu đồn tôi, (tức tốt làm 0di<(*a ngu. (V quyên 
öng Ngọc- Đài trirrớc đa có học quá lồi chữ tạu piềt lặt, 
(Sténographie) nhân đó sửa đôi ra lồi piêt quồc-ngd đem 
cong-bồ ra đệ đông-bà0 sùng em, 


lồi chữ nàu đề dùng chép khinghe Diến-thuyềt cò lúc 
họp Hiội-đồng sao nhời biên bón, oán pán, thì rật tiện oà 
"ät rhanh. 

Ông Ngoe-Đài chủ-j mà sọan thành được quuên sách 
nàu cũng là có ích oớt @ö-hột Dậu. Tôt mừng cho ông Đà 
® túc cho ông, tôi công biôt rửng: 

« Vô cô bật thành kim » nhưng tôt chắc rảng : soạn-gia 
củng không mong răng sách của attnh là kÈn ậu. 


NAY TỰA 


Hanoi, le 29 Déẻccmbrc 1930 
Kiêm-Hồ, NGUYEN-TỬ-LƯƠNG 


BÀI DẪN 


Nước Nam ta đang buôi tâun-họš m? mang, sự học càng 
ngày càng thịnh, a1 ai cña g phải họa trước đả, Có học mới 
hay œó xem mới biêt, nều chẳng học chẳng xem thì sào mở" 
rộng đượe trí khôn. Văn—tnryag một thời lừng lấy, quôc- 
ty muôn năm phẳng phầt; bởi thề sự họe là cần, « Học một 
biêt mười » cũng nhờ n ›n sông đúc lại, cái tỉnh-anh của con 
người ta‹ 

Nguyên ¡itướo tôi cổ đượa học một ít chữ 6Š¡t-tê-nô-gơ-ra= 
phi (Sténographie) là một lôi chữ bên nước Pháp dùng đã 
việt @ho nhanh kịp bằng nhời người ta nói; lôi chữ ây thật là 
nà tiện-dụag và mẫn-tliệp, song chỉ dùng dịch ra chữ pháp 
mà thôi, dàng dịch ra nhứ quôe-ngữ thì không tiện, là vÌ 
rung không đủ chữ" đủ dầu mà ghéo thành vần đượa. 

Vậy tôi chú-ý đả lầu đẻ lậ› tình ra một !ôi chữ quôe-ngữ 
củng đủ chữ Tú dầu nà có thê tiện~ísh chóag hiểu, dùng việt 
nhanh như chữ phá¿, Nay, tôi đã nghiên-cứu kỷ càng rồi, 
nẻa sửa soạn ra một bộ quỏo-ngữr mới này gọi là: (chữ việt 
tắt) dụ ehữ đủ vìn và đủ dầu dùng nhữ quôc-igữ thưởng, 
chữ nào phản mình chữ ây không s tu lã › được, 

\iứ chữ q16 ngữ ta thưa dùng cũng đã là eó ích lắm 
và rà taôngz-dụng lấn rồi, song hiên vì một nỗi khi nào 
muôn việt nhanh thị không thê nhanh lắm được, vì việt nhanh 
quá thành tá chữ nộ lắn vớ. o5 kia; nói thí dụ: như chữ 
(q0) thà việt nu", chông thình ra chữ (tu); còn lắm chữ 
k liác nhiều khi eũng lẳn như thê. 


Chữ quôo-ngữ mới này, tiếng gọi là chữ viêt-tät, song 
khòng phải là việt tắt, việt cũng phản mình từng chữ từng nét 
và viÊ£thong thả mà ràti nhanh, thật là cũng có ích lắm cho 
đang lúc khat-thông thời-đại này; riêng thần tôi không siádm 
dày tài học mót mà khoe khoang gì, hải sia công-bô ra đề 
đồng-bảo la cùnz xem họa may cổ góp được một vài phần: 
tiện-ích trong nghìn vạn clbăne! 


l]anot, le 39 Deóceimbrc 1999. 


Ngọc-Đài, VŨ-TRÀN 














NHỜI DĐĂN. — Nhimng chữ eö vòng đănh dâu hai bên (...) là những 
chữ khỏng dùng đền vị quốc-ngữ mới giam hớt chữ đi, sem sang 
chang sau sẽ hiểu. 

Chóông sang bên chữ viê(-tắt, hể những chữ nào không có thi đã 
đánh dầu vòng hai bên (.....) như thê là theo bên chỉ? quốc-ngữ' này 


dịch ra, thê thi ai eũng rễ hiểu. 
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Cách êiàm bớt chỗũ đi 


(ram). 
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NHỚI DẶN. — Những chữ đã giảu di biên thành một bản thí setn 
chang thứ 60 ở rưới cùng sẽ hiểu, 

Những chữ não quòc nếir ta thirờng đùng na có đau (á) (ái (â)(Ó) 
(0) thì chữ viết tát về quôe-ngứ mới đánh đầu kháoc; côn nhì e l1 (a) 
dịch ra chữ viềt-tãt mà không có đầu tị sâm ở rưới vẫn ngược. 





-- 12 











h 


ì 





đun e 





{ u 





V 





X  y  xz 





NHƠI DẶN. — Khi nào đùng đèn những chữ nào về lôi viêt-tắt, như 
chữ (b) hay chữ (g)thi đừng nên hiểu lần và việt sai; chữ (b) bao 
giờ cũng việt một nét thật ngay thật thẳng, chữ (g) thi cũng việt một 
nét nhự mà lệeh hãn về một bên. 

Những chữ nào việt thăng hay lệch, nét đưa rở lên hay rở suông, 
thỉ cũng phải theo vy thê, thị việt không sai và lầm, vậy sem chang sau 
(23 chữ) đã nói về cách việt eÌio thật đúng những chứ viềt-tắt, 

Chữ viêt-tät chỉ có một lôi thôi, không có cách: viIêt chữ ngã và đứng: 
nghĩa là viêt thề nào phải theo vy thê, 
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Nhữnệ chủ: âm ((veyelles)) 
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Nbữné chữ câm (con s©n0es» 


ca 





°e  (d) đ Ÿ† q 














NHỚLDYN. - Cuữ viết tt thí elnr ti) điững triột mình không só dân 
Khí việt *a Hianh văn ti eó dâu, Còn HÌHPFDt ®lnr am Rhác eó đầu sà, Vậy 
qunöp cho điược hiển nõ hơn xin sem shang 36 ở rướt 227 chí đã nói 
xứ các việt những chứ at eố đâu, 

Những hút eätn đình địịn VÓn 2 liêh `... la nhìn *éliir bo đi. 
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Cách dạy việt chỉ cho khói sai 
và Khỏi lân. 





n#ãtoerdf) 


Chữ (a) bé hơn chữ (o) nghĩa là khi viết 
đến chữ (a) cùng [rong một ròng thì cái vòng 
| (o) chữ (a) phải nhỏ hơn chữ (o)y. Lôi chữ 
_ viết-tắt thì hai chữ ấy rống nhau, song chỉ 
khác một cách phản biệt nhớn hơn và nhỏ hơn 





bí dụ : lang, hang, nang, 
long, hong, nong, 


an, on, 


main c7 “GSSHUHRNEboEHIlaoraAaltSutgổ‹w/quơuwPớốAaSxazac mSB —-Ố c—————ywua==—— <= «4 


Nét số thăng là chữ (b›, tựa như đường 
thẳng đứng (verLicale) rây quả rọi; chữ (b2 
viết ti›› lối chữ viết-tất thì chữ (b) khác 
chữ (h). — Xhi nào dùng chữ (b) thì phải 
¡nhớ rằng chữ (b) chỉ sô thắng một nét, 
| không thiên về bên nảo, cũng không lệch về 
bên nào. 





Thí dụ: Bông, buông. 
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Chữ (c) viết không bao giờ ngày, phải viết 
lếch hắn vẻ bên tay phải, sô mọi nét ngắn rổ 
suống, chỏng sang bèn chử viết-lát, đã viết 


Iphân minh và đã có cái dấu phờ-lét ( flècheL) 





ị là có ý đánh dấu như thể, đề khi viết phải nhở 


dưa nét bút rở suống. 


Thi dụ: cân, chàng. 





„ HN ˆ Sa sả = “` ` 


Đường thăng bảng (ligne horizontale ) tựa 


như chữ đ) viết-tát, — chữ (dy chỉ cớ mọt nét 





ị vạch ngang rải, vạch cho ngay bằng ở trên ròng 
lể. — Khi nào dùng đến chữ (đ) viếtcùng 








chong một ròng, hay cùng chong một chang 


¡thị chữ (dd ) nét vạch ngang, là chữ viết tắt ấy 


phải rài hơn chữ (1)vì cbữ C{)và chữ (đ) lối 





viết-tắt giống nhau, thì chữ (đ ) bao giờ cũng 
| vạch rài hơn chữ (t). 


Thí dụ: đan, đong 


lan, long 
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: Chữ (e) chỉ có một nét hình như vòng bán- 
! nguyệt nhỏ úp rở suống ; khôna nên hiều nhầm 
. mấy chữ (1) thì khác, nét vòng „án-nguyệt 
| ngửa rở lên, vậy hai chữ ấy thì lại khác hai 
!I chữ (s) và (r),vì chữ viết tắt bốn chữ ấy 
¡ giống nhau, song đã phân biệt ra cả, 
| _ Chữ (e) và (1) nhỏ hơn hai chữ kia; chữ 
(e) khi viết ra văn thì mấy hiều rõ, 


đhí dụ : len 
em 
rém 


Nét vạch chênh chếch gọi là chữ (Ÿ).— 
| Chữ (f) rài gấp :a chữ (v), nghĩa là chữ 
| viết-lát, thì cái nét vạch ấy, gọi là chữ (Í) 
|mà phải vạch rài gấp ba lần hơn chữ (v ) 
| hi viết, thì bất đầu đưa nét bút từ bên tay 
chái sang tay phải, ma lếch nét bút ngả về 
tay chái, 
Chữ (f) dùng thay cho vần (ph) vì giảm. 
vần ấy đi chỉ dùng (f) thôi. — (Sem ở bên 
.chữ viết-tắU. 


Thí du: Phải, - 
phong là:(f} . 





đồi ra 














| Chữ(g) chỉ có một nét vạch chênh chếch 


Ibắt đàu từ bên tay phải sang tav chái, số 





rở xuống nghiêng về Lav phải; vày xem bên 
chữ viết-tát, đã giãn rõ ràng thì sẽ hiều 
cách vVIết, 


Thí du : gq{ 


di 


Chữ (h) sô thắng một nét ngắn, không 


lếch vẻ bên lay nào cá, mà khi viết thì phải 





'nhớ rằng chữ (h) nét vạch thẳng mà ngắn 
| 


€ 


hơn chữ (b) ba làn kẽm: sô cho thật ngay; 





nếu sô lệch đi thì lần với chữ khác: 


.. 


Thí dụ: họ! 


hàng 





Chữ (¡) thị bhác chữ (e) cũng hình như 
vòng bán-nguyệt nhỏ mà ngửa rổ lên, khi 
dùng đến chữ (¡) thì phải nhớ, đừng nên 
'hiều làm với chữ (e:và(r)(sỳ sem chang 


trên đã nói về chữ /¿c), có rải nghĩa về 





chữ (¡) nữa; chữ (¡) đùng thay cho cả 
chữ (y) 
Thí du: li 
ích 
yên ( ti viết là len) 








Chữ (k) khi nảo viết thì phải nhớ rằng 
chữ (kỳ thưởng thường viết quá trên ròng 
Ikể, không bao giờ viết sát nét suống ròng ké, 
như thể thì không lán, vì chữ(k) hơi tương 
tựa chữ (g ) nó cũng chỉ có một nét vạch 
) |chênh chếch mà thói, « Sem bèn chữ viết» _ 
tát thì hiểu », 


Thi dụ khen 
khi 
không 








_-__. 


Chữ (ÏÌ ) chỉ có một nét vạch chênh chếch 





tvề bên lay phải — thường thường chữ (ly 


~ 
TC 
œ 


vạch ở trên ròng kẻ, đưa ngược nét bút 
giớở lên, bất dàu đưa nét bùt từ ròng kẻ 
bên tay chái 'lếch vẻ bèn tay phải: nét vạch 
chữ (1) khác ebữ (n) vì nó rài gấp ba lần 


chữ ,n) 


Thị dụ: lời tăng 


nói năng 
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Chữ (m) là một nửa cái dường vòng fròn 


chia đôi: lấy bút mà khoanh mọt cái vòng 





2 


liròn, rồi sóa bớt một bên về lav phải đe 
một nửa bèn lay chát lại, thì nửa cái vòng 
LãV gọt là chữ (mị}), _ 

li viết đã quen tav thị không quên mà 


cũng không làm được, 


Thí du: mừng 
' & 


màu 








¿ bịt 
“1g ... 


| Chữ (ma) ngắn hơn chữ (1), chữ (n) chỉ 





|có một nét vạch ngắn mà chênh chếch về 
| tay phải, 
1 Thi dụ: nói năng ngọt ngào 





Rhi viết đến chữ (n)'thì phải nhớ đưa 
_ ngược nét bút rở lên, kẻo lẩần với chữ (c}) 


Thí dụ: non nước 
| công chình 


Chữ (o) chỉ có một cái vòng lrò n, ấy 
gọi là chữ (o) nó cũng tựa như chữ (o) 
| quố¿-ngữ ta thưởng dùng, song không phân 
biệt nét nhớn nét nhỏ, kheanh lại một nét 
đều nhau cho thật tròn thì thành chữ(o),— 
Chữ (a) cũng chỉ có một cái vòng tròn, như 
' khác chữ (o); vòng chữ (o ) nhớn hơn, gấp ba 
Ilần chữ (a) 





Thí dụ: om thòm 
an 


anh 








_— s)() — 


Chữ (p) chỉ có mội nét sô ngắn, lựa cũng 
như chữ (h), sô ở rưới ròng kể, còn như 
chữ (h ) ở trên ròng kẻ, 


Chữ (p ) thường thường đứng sau những 
' như chữ (h). 


Thí dự: ép, ấp, 








—— (Chữ (r} là hình bán-nguyệt úp rở xuống, — 
Một cái vòng lrỏn chia đòi, nửa trên gọi 
là chữ (r) nửa rưới là (s); lại phải sánh 
với |e), (li), bao giờ cũng phải viết nhỏ 





=:z |hơn hai chữ (r) vả (s)/chữ (tr) lo gấp 
kệ Và ba làn chữ (e) và (1); « vậy đá nói lược qua 
>Ð sọ Ý % .,.. 
=8“ lvẻ chứ (r} ở trên Tôi », 
sỹ | VỀ chữ (r) ỏ 
se5 
"Hệ — 
“=2 :P 
`" _- = 
_ 3 ‹ "` LỦ " 
LÊN. Thi dụ: ra 
C' 5 - ' 
= rạng 





sao 
song 
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| Chữ (s) tựa như cái nình bán-nguyệt 
| ngửa rở lên,— Lấy bút mà khoanh một cái 
đường vòng trỏn (circonférence) rồi phâu 
|đôi ra, bỏ một nửa trên lấy nửa rưới, thì 
I nửa rưởi ấy gọi là chữ (s) — Vậy sem ở 
! chang trên nói về chữ (r) có diễn nghĩa 
cả về chữ (s›. 


Thi dụ: sang. 
suân ` 


vấn suân không 
dùng (*) 








Chữ (t) là một nét vạch ngang ngắn. cũng 
tựa như đường thăng bằng ( ligne horizon- 
| talae: vậy chữ (1) ngắn hơn chữ (đ) ba 
phần kẻm, : 





1hí dụ: tư tuởng 





`" 8S... 


| Chữ (u) là một góc dường vòng (tròn 
l ( eireonférence ) phân tư ra, lấy một phần 
rưới về bên tav chái, thì phần ấy gọt là 


tị chữ (u). 


Thi dụ. ung, ú{ 





Chữ (ư) thì lấy một phần trên ở đường 
| vòng tròn chia tư ấy, về bên tay chái, phần trên 


ấy thì gọi là chữ (ư) 


lhí dụ: ng, tra 








| Chữ (v) lá một nét vạch chênh chếch 
"từ bên tay chái sang tay phải, ngắn hơn 
chữ (f) ba lần kém, 

Thi du: vòng 


| 
| vang 
| 





phòng 
' hủ trơ (chữ việt tát 
ng đói ra Ê.) 


| (1) Văn (ph) đủi Pa là (, son điển mnzÌì ra phì] thao vàu 
Lph) dịch. T 





xa. HỘ sac 


| Chữ (y) cũng là một nét vạch, song nó gầy 
lra từng nét, tựa như con đường gầy (ligne 
| brisée) «đã về ở trong quyền toán pháp› ví như 
| cái thước gấp là hình đường gây. 

| Chữ (y) tựa con đường gẫẩy vậy, bởi nhiều 
đường thẳng làm thành ra, như thế gọi là 
“chữ (y). 

















Thí dụ: nay, 
tay 
Đạy về cách đánh dđ u những chữ âm 
Fậ v "rau 








Chữ (ă ) đứng một mình thì không có đấu, khỉ nảo 
rùng nó ghép ra vần ra tiếng thì có đấu, nghĩa là chữ 
(ã) phải mượn những chữ khác mà ghép thành vần. 

Chữ (á) là chữ âm khi ghép vần với những chữ câm 
thì phải đánh dấu vạch ngang vào những chữ câm. 

Thị dụ: bá, hăng, v. v, thị phải vạch ngang vào chữ 
(b) và chữ (n ). 

Chữ (â) khác chữ (ä ) khi dùng chữ ( â ) phải vạch 
ngang rưới, nghĩa là lhoanh một cái vòng tròn con (o) 
rồi vạch rưới cái vòng ấy. Thí dụ: nâng, ân. 

Chư (ê) chấm ở rữa chữ Thí dụ: bên, tiên, 

Chữ (ô) chấm ởrữachữ Thí dụ: bông, lông. 

Chữ (ơ) vạch ngang vào cái vòng chữ (o) về tay phải 

Thi dụ : hơn, đường. 














Đi E4 ¬ 2 — 


Lên | ko lũng dưyệt: 





—....... ngu 22 mụ2 Tế 


Hăm ba chứ, giảng phân mình, 
Ghữ nào nét ầy rành rành chẵng 


Sai, 





)©im sang vấn ngược vận xuôi, 
Vấn thông rôi đọc mây bài điện 


An, 














bă 





bo 











(G1) 





cư 





Cha 





NHỜI DẶN.— Văn 


— 4Ð — 


VẤN XUÔI (lả vàn bằng) 


_—:>œừœ TS iỶŸ-c—— 


ba 





bô 











chă chà 


che 


(ke) (kê )(ki) đối ra (ee) (cê) (ci) không đùng 


be 





bơ 





(C6) 

















(cê) 
eu 


chê 





được (h, e) lầu với vầu (z,®)viant viot-tät thí chữ k và chữ g việt giỗng 


nÌh-A(L. 


Q) GÍU có muỗi một vậu (Gia) đụng tiện hơn; còn vấn (tra) không phải 
dụng đàn, soaz cũng cá tịŠ dùng được, vị vần (tra) với vẫn (cha) đùng 
nhự ruột vấn; (tra) đùng khônaz lần với vận khắc, nêu có thể đùng 


ng được. 
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œ\i cho 





ch 














(ge) (g©) 





u 
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NHỚI DẠN,— Những vẫn (ghe) (ghẻ) (li) đòi ra lá: (gø) (ự^) (ởgU 
giam một chữ (h) đi để khỏi lẫn với vấn khác. 











c ẨÍ xe. 


























lu 
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nữ 





n1 


ngà nghe 


(nựe) 





nghị ngo - ngô nợ 


"1e 925 


ngư 














nghề 


(ngê) 





ngu 


NHƯỰTI DẪN, — Những vận (nghe) (ngưhẻ? nghỉ) đổi ra là : (nge)(ngê) 


tk. ..” ".., ta `- T f se "..à kề ” 
nưii tmiang bớt cbứ (H) đi để khói lần với vấn khác, 





—= ,M} -— 





nhà 





Nha 





nhì nhơ' nhu 





như 





Pha 


lạ ‹ 








phì 





cự › 


phư 


chị 


Qua 





quả quả 


+ : 4 K. Ũ nã " 
1894| í (6 E1 I (111 † 


quê 


('' I2 ì 





qu' quơ 


(i*111) vÀ/ HỢ 





=5... .1. 
NHỚỠT ĐÀN. Vấn (ph) doi ta cfï vị chứ viêLti1{ không the dị văn 
th} Jirde, lv Í: tha vị ho cÍN 1, 
Vậmsdq)doI má tơi vậy ting đội na nÌHU Văn (ph, 
(Í' Văn qua khủng dùng được và không đi Ta cua: đi *ợn, phới] 


`. bẻ | :  S . : | 
Niết lạ: cöø), và văn (qui đủi nà là: (te hay là cooet, 





1'TRa 














tư 


rà 


T© 

















tả 


TÊ 


rợự 


Sẻ 


sự 





tư 
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su 





tụ 


(l Vam (Pa Đra*  ]HĐ 1 VNI: da c7. CHỢ THCI Văn (4211 vê hai Nam 


ANH lsu (Ì], 
 d 


(22 VäUn (su đổ HH CH11⁄ NH1 VNI NAM lào ` HH NH HÌà rÍh n# He VĂN ¬}a 




















VẹỆ 








vơ 








văn 








H4 # VỆ lì 






lý© 






lẻ 






1. * 
JwÌ 








Những vẫn nguyên đổi ra vấn mới, vị những vấn (kh, gh, ngh) không 
dùng được, nên iàm đi để khôi Tân với vẫn khác. 
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YẤN N ((ƯỢC. (là vàn rác) 





tìC 








ang  äap ấp áp 











ao au âu ach 


anh, 
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1 Cliửt (4) vần que-nzrP bị LH tŸn + đàn tị có đầu, còn nữ quỏe¬ 
ngừ mới ti khiỏng có riêng ra một cíi đầu ä, khi dung đến th đánh đau 
sắC (,) hay là vạch ngang vào nIhĩng chữ cảm; vậy đã có tay bại tho 
Wñã 0ä sau HãY, ¬Ð1Ii FÍ11 hiều F2), 5P 1HI thai + Fedt, cổ l, [i01 V °ate°lh đinh 
dâu những clt an, 
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©© 

















iêm vêm ¡nên  yêm 





TẠI yet 





liêng 


yeu ình, 














NHỜT DẪN, — Những văn ngưước hi khó hơn vẫn xuôi, nên sem 
can thân để khi việt khói cliái chữ thì mãy đọc được, 

Những chữ có vạch ngang ở rưới không dùng: bố chữ (v) dùng chữ (7 
thav vị cho (y) — Ghữ (vì hang về ¿n2 vận mà thôi, 
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q(€ 


W© 1mm á›It 





òng 1d 





@Í{ §f 0f 0a ae 





and 





oät 0al 





0© 





oep oet 01 ôi 0i 





a0 


s ———.- 


onh 
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tÌ) Dùng khi tièềng mèo kêu 
:21 Đnne# khi tì huồnz ] 
+)! 2)ng khi fiềng ¿huống kêu. 








trân 





uàng tiAÿý úe 





U""H — 0m un tr 








ưng up 





ut 


ư ơ 





tt tòi 





(0n —© tiộp 





\ĩ ứ tì tin 





IF1 tiê 





t?#'‡ 





uêt ueng 





uẻêe unệch uenh 
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h. — Q rz ~ơư„.m= .1“s“5Ï5:c mm - EBãZ„- 8a =. -liUNEnAE ăn... T xiên : nã 





x3 : T % * ~ Ị 4 8 H pd Ị TT vui "S38. 05 ở 
NHƯ TĐYN. — Những văn óa, Aiu, ðp, Ôi, ðÌ, có theo viết được hai 
SH, muội Viết cich nào eùng được aV là ni thể dụ nláữnz văn như 


tÌ,, vậv Xxeut chang 8 sẽ hiệu nó. 





